
WORD EXCEL
POWER

POINT

Tổng 

Điểm 

TH

1 CB01 Nguyễn Dư Hoàng Âu 09/05/2003 Ninh Thuận Nữ Kinh 2.75 3 3 8.8 10 Đạt

2 CB02 Thiều Gia Bảo 06/10/2003 Bình Thuận Nam Kinh 2 1 0.75 3.8 4.0 Không đạt

3 CB03 Lê Thị Minh Châu 02/04/2002 Bình Thuận Nữ Kinh 2.5 1.5 1.25 5.3 9.0 Đạt

4 CB04 Lê Thị Mỹ Chi 13/12/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 2.75 2.25 3 8 10 Đạt

5 CB05 Đặng Thành Đạt 23/07/2003 Bình Thuận Nam Kinh 3 2.5 2.75 8.3 9.7 Đạt

6 CB06 Nguyễn Đức Đạt 14/10/2003 Bình Thuận Nam Kinh 3 1.5 2.5 7 9.3 Đạt

7 CB07 Nguyễn Chánh Đạt 09/10/2003 Bình Thuận Nam Kinh 2.25 0.25 2 4.5 8.3 Không đạt

8 CB08 Nguyễn Văn Đô 10/05/2003 Bình Thuận Nam Kinh 2 3 2.5 7.5 8.2 Đạt

9 CB09 Đường Thị Thanh Đức 09/12/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 3.5 3.5 3 10 10 Đạt

10 CB10 Nguyễn Thị Thùy Dung 21/08/2001 Bình Thuận Nữ Kinh 3 3.5 3 9.5 8.2 Đạt

11 CB11 Nguyễn Thùy Dương 08/06/2003 Lâm Đồng Nữ Kinh 2.75 2 2.75 7.5 9.2 Đạt

12 CB12 Võ Hoài Dương 12/08/2003 Bình Thuận Nam Kinh 2.5 2.5 1.25 6.3 7.8 Đạt

13 CB13 Nguyễn Thị Xuân Duyên 23/10/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 2.75 1.25 2.75 6.8 8.5 Đạt
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14 CB14 Đỗ Phương Ha 03/03/2003 Bình Thuận Nam Kinh 2.25 1.25 1.75 5.3 9.2 Đạt

15 CB15 Trần Thị Thanh Hằng 22/07/2002 Bình Thuận Nữ Kinh 2.5 1.5 2 6 9.5 Đạt

16 CB16 Nguyễn Trung Hậu 13/01/2003 Bình Thuận Nam Kinh 2.75 1.5 3 7.3 7.7 Đạt

17 CB17 Dương Thị Ngọc Hiếu 18/06/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 3 1 2 6 10 Đạt

18 CB18 Nguyễn Minh Huy 25/01/2002 Bình Thuận Nam Kinh 0 0 0 0 8.7 Không đạt

19 CB19 Lê Tuấn Khải 18/04/2003 Hồ Chí Minh Nam Kinh 3.25 2.75 3 9 9.5 Đạt

20 CB20 Trần Thiện Khang 02/08/2003 Bình Thuận Nam Kinh 3 2.25 2.75 8 8.8 Đạt

21 CB21 Võ Thanh Nhật Khánh 06/01/2003 Bình Thuận Nam Kinh 2.75 3.5 2.75 9 10 Đạt

22 CB22 Dư Đình Kiên 04/02/2003 Bình Thuận Nam Kinh 2.5 2 2.5 7 7.8 Đạt

23 CB23 Nguyễn Thị Ngọc Linh 20/11/2002 Bình Thuận Nữ Kinh 2.75 1 1.5 5.3 5.2 Đạt

24 CB24 Đoàn Lê Khánh Linh 18/06/2004 Hồ Chí Minh Nữ Kinh 3.25 3.5 3 9.8 9.5 Đạt

25 CB25 Nguyễn Hoài Nam 14/08/2002 Bình Thuận Nam Kinh 2 0.5 1 3.5 4.8 Không đạt

26 CB26 Hồ Thanh Ngân 08/12/2002 Bình Thuận Nữ Kinh 2.75 1.5 2.75 7 10 Đạt

27 CB27 Trần Trọng Ngọc 02/01/1998 Bình Thuận Nam Kinh 2.5 0.75 2.5 5.8 5.7 Đạt

28 CB28 Đàm Huỳnh Nguyên 18/09/2002 Bình Thuận Nữ Kinh 3.25 1 3 7.3 10 Đạt

29 CB29 Trần Khôi Nguyên 22/09/2001 Bình Thuận Nam Kinh 2.5 0.75 2 5.3 9.8 Đạt

30 CB30 Đỗ Xuân Nhã 03/08/2001 Bình Thuận Nam Kinh 3 1.5 2.75 7.3 8.7 Đạt

31 CB31 Nguyễn Thị Thanh Nhi 29/03/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 3.25 1 3 7.3 9.3 Đạt

32 CB32 Dương Phi 10/04/1999 Bình Thuận Nam Kinh 3.25 1.5 2 6.8 9.8 Đạt

33 CB33 Lê Đinh Hoài Phi 01/08/2003 Bình Thuận Nam Kinh 2.5 1.75 2.75 7 9.2 Đạt
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34 CB34 Tô Ngọc Phúc 04/01/2003 Bình Thuận Nam Kinh 3.25 1 1.75 6 6.2 Đạt

35 CB35 Hồ Gia Phúc 13/01/2002 Bình Thuận Nam Kinh 0.75 0 0.5 1.3 9.7 Không đạt

36 CB36 Phạm Thu Phương 12/07/2000 Bình Thuận Nữ Kinh 3 2.25 2.5 7.8 9.3 Đạt

37 CB37 Lê Anh Quyên 21/06/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 3.5 3 3 9.5 10 Đạt

38 CB38 Nguyễn Minh Sang 04/11/2002 Bình Thuận Nam Kinh 2.5 0 0 2.5 5.3 Không đạt

39 CB39 Nguyễn Khánh Tâm 25/10/2002 Bình Thuận Nữ Kinh 2.75 0.25 1.75 4.8 8.5 Không đạt

40 CB40 Đặng Vũ Thạch 10/10/2003 Bình Thuận Nam Kinh 3 1.5 1 5.5 8.8 Đạt

41 CB41 Đinh Thị Vân Thanh 18/02/2002 Bình Thuận Nữ Kinh 3 0.75 2.75 6.5 5.5 Đạt

42 CB42 Trần Đặng Mỹ Thanh 03/07/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 3.25 3.5 3 9.8 9.3 Đạt

43 CB43 Lê Hoàng Thịnh 22/02/1997 Bình Thuận Nam Kinh 3.5 3.5 3 10 9.8 Đạt

44 CB44 Võ Diệp Minh Thư 07/10/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 3.5 3.5 2.75 9.8 10 Đạt

45 CB45 Nguyễn Đức Thuận 28/11/2003 Bình Thuận Nam Kinh 2.75 1.5 1.5 5.8 8.5 Đạt

46 CB46 Biện Nguyễn Cẩm Tiên 09/06/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 2.75 0.25 1.5 4.5 8.8 Không đạt

47 CB47 Phạm Văn Tiến 01/01/2003 Bình Thuận Nam Kinh 2 1 2 5 8.2 Đạt

48 CB48 Nguyễn Thị Mỹ Tín 02/08/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 3.5 3.5 2.75 9.8 10 Đạt

49 CB49 Nguyễn Thị Minh Trang 05/11/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 3 2 2.5 7.5 9.8 Đạt

50 CB50 Trần Hoài Phương Trang 19/10/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 3 1.5 3 7.5 10 Đạt

51 CB51 Trương Tường Cẩm Tú 07/05/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 3 2.75 3 8.8 9.7 Đạt

52 CB52 Đỗ Ngọc Tuấn 26/10/2003 Bình Thuận Nam Kinh 2.25 0.25 2.75 5.3 7.5 Không đạt

53 CB53 Nguyễn Anh Tuấn 27/09/2003 Bình Thuận Nam Kinh 2.75 1.5 2.5 6.8 9.8 Đạt
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54 CB54 Trương Thị Thu Uyên 17/05/2001 Bình Thuận Nữ Kinh 0.75 1.5 1.25 3.5 9.3 Không đạt

55 CB55 Nguyễn Thị Thanh Vân 16/05/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 3 2.75 3 8.8 10 Đạt

56 CB56 Nguyễn Ngọc Khánh Vân 09/12/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 3.25 3 2.25 8.5 8.5 Đạt

57 CB57 Nguyễn Tuấn Vũ 16/09/2003 Bình Thuận Nam Kinh 3.5 2.75 2.75 9 10 Đạt

58 CB58 Trần Phi Vũ 25/04/2003 Bình Thuận Nam Kinh 3.25 1.5 2.75 7.5 9.0 Đạt

59 CB59 Ngô Mẫn Vy 28/04/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 3 1.5 2.5 7 9.5 Đạt

60 CB60 Cao Thị Kim Vy 18/11/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 2.5 0.5 1.5 4.5 7.2 Không đạt

61 CB61 Nguyễn Ngọc Trúc Vy 19/12/2004 Bình Thuận Nữ Kinh 3.5 3 2.75 9.3 10 Đạt

62 CB62 Nguyễn Lê Trúc Vy 19/09/2003 Bình Thuận Nữ Kinh 2.75 1.5 2 6.3 9.0 Đạt

Tổng số thí sinh đăng ký dự thi 62

Tổng số thí sinh có dự thi 62

Tổng số thí sinh vắng thi 00

Tổng số thí sinh thi đạt 51

Tổng số thí sinh thi hỏng 11

82.3%

17.7%

Tỷ lệ phần trăm (%) thí sinh đạt

Tỷ lệ phần trăm thí sinh (%) không đạt

Danh sách này có 62 thí sinh
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